
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

Số:         /BC-HĐPH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Quảng Bình, ngày      tháng  01  năm 2024  

BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 
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KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành 

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng 

phối hợp PBGDPL 8/8 huyện, thị xã, thành phố và Hội đồng phối hợp PBGDPL 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

được kiện toàn, củng cố; đến nay, có 48 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban 

ngành cấp tỉnh1 và đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và 

triển khai các văn bản2 chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Đã ban hành trên 20 văn bản3 chỉ đạo, hướng 

dẫn, trong đó hàng tháng đã ban hành văn bản định hướng nhiệm vụ PBGDPL trọng 

                                           
1 Các sở, ban ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Thông tin và 

Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Giao thông vận tải; Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Tài chính; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Ngoại vụ; Ban Dân 

tộc; Báo Quảng Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình; Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Ban Dân vận Tỉnh 

uỷ; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh. 
2 Các Kế hoạch: số 169/KH-UBND ngày 14/02/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025” năm 2023; số 85/KH-UBND ngày 18/01/2023 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; số 52/KH-UBND ngày 13/01/2023 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về 

phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;  số 1077/KH-UBND ngày 6/6/2023 về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023; số 829/KH-UBND ngày 8/5/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa 

giải ở cơ sở…; 
3 Các Kế hoạch: số 110/KH-HĐPH ngày 26/6/2023 về hưởng ứng tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ IV; số 

1077/KH-UBND ngày 6/6/2023 về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023; số 

829/KH-UBND ngày 8/5/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; số 12/KH-HĐPH ngày 18/01/2023 về thực 

hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; số 3875/CTR-HĐPH ngày 

19/12/2022 về thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và đời sống” năm 2023; số 14/KH-HĐPH ngày 19/01/2023 về hoạt động của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình năm 2023; số 164/HĐPH ngày 19/1/2023 về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp 

Tết Quý Mão 2023; Kế hoạch số 1093/HĐPH ngày 6/4/2023 về tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự, 

chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023; số 1145/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi “Video Clip; 

phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”; số 12/HĐPH ngày 14/01/2023 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 

01/2023...; 



2 
 

tâm; đồng thời, chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành trên 20 văn bản4 gồm kế hoạch, công văn 

hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL.  

2. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ PBGDPL 

2.1. Hoạt động của các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và cơ quan 

Thường trực 

Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã xác định rõ vai trò, 

trách nhiệm; đã chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực 

phụ trách; bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp; đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tích cực chỉ đạo, xây dựng các văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai 

thực hiện nên công tác PBGDPL ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. 

2.2. Kết quả triển khai các Chương trình phối hợp về PBGDPL 

Chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện có 

hiệu quả các Chương trình phối hợp về công tác PBGDPL. Trong năm 2023, đã chỉ 

đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương ký kết Kế hoạch 

phối hợp về PBGDPL5. Theo đó đã tổ chức 08 phiên tòa giả định; tổ chức 10 hội nghị 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng có liên quan theo các kế hoạch phối hợp 

đã ký kết. 

3. Hoạt động kiểm tra 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-HĐPH  

ngày 13/3/2023 về kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  năm 2023; Quyết định số 

144/QĐ-HĐPH ngày 18/9/2023 về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, đã tổ chức 02 đoàn 

                                           
4 Các kế hoạch và công văn: số 04/STP-PBGDPL ngày 03/01/2023 về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh cấp xã tháng 01 năm 2023; số 224/STP-PBGDPL ngày 02/02/2023 về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cấp xã tháng 02 năm 2023; số 246/KH-STP ngày 03/2/2023 về thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023;  số 1269/KHPH-STP-HĐPH ngày 19/4/2023 về việc phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tại thành phố Đồng Hới năm 2023;  số 339/STP-PBGDPL ngày 13/2/2023 về việc phối hợp cung cấp Clip về 

PBGDPL và tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin Trang Youtube Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình;  số 360/STP-

PBGDPL ngày 14/2/2023 về việc phối hợp cung cấp Clip về PBGDPL và tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin Trang Youtube 

Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình;  số 550/STP-PBGDPL 02/03/2023 về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cấp xã tháng 3 năm 2023;  số 897/STP-PBGDPL 25/03/2023 về việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức cho hòa giải viên các huyện, thị xã, thành phố;  số 660/STP-PBGDPL ngày 13/3/2023 về việc đề nghị rà soát thành viên 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình;  số 935/STP-PBGDPL ngày 29/3/2023 về việc chấp hành 

nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông;  số 1541/STP-PBGDPL ngày 10/5/2023 về phối 

hợp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch; số 1873/STP-PBGDPL ngày 05/6/2023 

về việc hướng dẫn lựa chọn và xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL và mô hình điển hình về hoà giải cơ sở hoạt động hiệu 

quả; số 2334/STP-PBGDPL ngày 10/7/2023 về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp 

luật… 
5 Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp; UBND 

thành phố Đồng Hới, UBND huyện Quảng Ninh, UBND thị xã Ba Đồn; 
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kiểm tra công tác tuyên truyền PBGDPL tại 02 cơ quan, đơn vị6; kiểm tra công tác 

PBGDPL, hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 02 địa 

phương7. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời đề nghị, hướng dẫn khắc phục những tồn 

tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN NHIỆM 

VỤ PBGDPL 

Toàn tỉnh có 171 công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về PBGDPL (04 công chức cấp tỉnh, 16 công chức cấp huyện, 151 công chức 

cấp xã); 55 công chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

tham gia thực hiện PBGDPL; có 75 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 199 báo cáo 

viên pháp luật cấp huyện và 1.706 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; 1.217 tổ 

hòa giải với 8.154 hòa giải viên; 245 giáo viên giảng dạy môn GDCD, GDPL; 

146 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nòng cốt về lĩnh vực tôn giáo tham 

gia PBGDPL, 04 tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh, 49 tập huấn viên hòa 

giải ở cơ sở cấp huyện. Đội ngũ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL đã tích cực tham 

mưu lãnh đạo triển khai các hoạt động PBGDPL tại đơn vị, địa phương và đạt 

được nhiều kết quả quan trọng8. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL 

1. Kết quả hoạt động PBGDPL chung trên toàn tỉnh 

Đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để kịp 

thời phổ biến các văn bản liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, 

đơn vị, địa phương và đời sống của cán bộ và Nhân dân, đặc biệt tiếp tục đổi mới 

mới mạnh mẽ, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào công tác 

PBGDPL; chú trọng lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa 

bàn, quan tâm hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; quan 

tâm, đối tượng đặc thù. Nội dung tuyên truyền ngày càng phù hợp, chú trọng tuyên 

truyền các văn bản pháp luật mới ban hành và bám sát định hướng, chương trình, kế 

hoạch của tỉnh. 

Trong năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức 6.146 hội nghị, cuộc họp cho 589.114 

lượt người; tổ chức 122 cuộc thi với 48.204 lượt người tham gia; in ấn, phát hành 

204.881 tài liệu, trong đó có 4.105 tài liệu đăng tải trên Internet. (số liệu hội nghị, 

cuộc thi và tài liệu tuyên truyền thấp hơn cùng kỳ năm 2022; lý do năm 2022 số liệu 

được tích hợp từ kết quả của 70 đơn vị, địa phương còn năm 2023 tích hợp số liệu 

của 57 đơn vị, địa phương). Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 21 hội nghị, lớp tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ và Nhân 

dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; thực hiện 24 chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” trên 

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và chuyên mục PBGDPL đăng trên Báo 

Quảng Bình; in ấn và cấp phát 71.100 tài liệu tuyên truyền; đăng tải nhiều lượt tin, 

bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Facebook, Fanpage, Zalo: Phổ Biến 

                                           
6 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
7 UBND huyện Bố Trạch, UBND huyện Lệ Thủy. 
8 Số liệu được tổng hợp trong mục Kết quả công tác PBGDPL chung trên địa bàn toàn tỉnh. 
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Pháp Luật Quảng Bình; hàng tháng, cung cấp tài liệu tuyên truyền trên loa truyền 

thanh ở cơ sở. 

2. Kết quả PBGDPL cho đối tượng đặc thù 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

cho các đối tượng đặc thù. Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật về ma tuý; tín ngưỡng tôn giáo cho cán bộ và Nhân dân xã Phúc Trạch, huyện 

Bố Trạch; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức 365 buổi tuyên truyền cho 

31.845 lượt cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, cấp phát 3578 tờ rơi pháp luật; Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổ chức 24, hội nghị hội thảo tuyên truyền về bảo vệ 

trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các hình thức bắt nạt và bạo lực trên cơ sở giới trên 

không gian mạng và đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại; 

Công an tỉnh tổ chức 80 hội nghị tuyên truyền tại các cụm dân cư cho trên 700 đối 

tượng bị phạt tù được hưởng án treo và trên 200 đối tượng cải tạo không giam giữ 

trên địa bàn; tổ chức 200 buổi tuyên truyền PBGDPL cho thanh niên, trẻ em lang 

thang cơ nhỡ…. 

3. Công tác hòa giải ở cơ sở 

Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng chỉ đạo tăng cường thực hiện. Đã 

ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/02/2023 về triển khai thực hiện Đề 

án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025" năm 2023; ban hành Kế hoạch số 829/KH-UBND 

ngày 8/5/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và xây dựng báo 

cáo của UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở gửi Bộ Tư 

pháp đúng thời gian quy định. Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; 

kết quả tham gia vòng thi khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, đội dự thi tỉnh Quảng 

Bình đạt giải Khuyến khích và giải phụ Khán giả yêu thích nhất.  

Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 10 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

hơn 1.000 hòa giải viên ở cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố. Việc kiện toàn, 

củng cố các tổ hòa giải luôn được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 1.219 tổ hòa giải 

với 8.148 hòa giải viên. Năm 2023, các tổ hòa giải đã thụ lý 663 vụ việc; hòa giải 

thành 513 vụ việc; hòa giải không thành 136 vụ việc; số vụ việc chưa giải quyết 

xong 14 vụ việc. Trong đó, hòa giải thành đạt tỷ lệ 79%. (Tỷ lệ hòa giải thành năm 

2023 bằng tỷ lệ hòa giải thành của năm 2022).  

4. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn 

triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021, Quyết định số 

1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; 

nhiệm vụ được giao gắn với Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận xã, huyện đạt chuẩn 
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nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao9. Trên cơ sở đó, các địa phương đã chú 

trọng hướng dẫn, tăng cường thực hiện các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật 

nhằm triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt hiệu 

quả. Đến nay, toàn tỉnh có 141/151 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật (chiếm tỷ lệ 94%); có 10 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 

6,0%) nguyên nhân chủ yếu do trong năm có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật; có 

118/128 xã đạt tiêu chí thành phần 18.5 (chiếm tỷ lệ 92%); có 88/128 xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật thuộc xã nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 69%); không có xã đạt tiêu 

chí 16 về tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng 

cao; không có huyện đạt tiêu chí thành phần 9.6 và huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật thuộc huyện nông thôn mới. 

Đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật thành phố Đồng Hới chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Lộc Ninh và UBND 

xã Đức Ninh xây dựng một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở.  

5. Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (TSPL), Câu lạc 

bộ pháp luật, các sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả 

5.1. Về xây dựng, quản lý, khai thác TSPL: Các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác TSPL theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2177/UBND-NC ngày 31/12/2019.10 

5.2. Về Câu lạc bộ (CLB) pháp luật: Đến nay, toàn tỉnh có trên 600 CLB 

“Thanh niên với pháp luật”, “Phụ nữ với pháp luật”; “Nông dân với pháp luật”;. Phối 

hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập các “Nhóm nòng cốt”, “Điểm sáng 

chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, “Khu dân cư điển hình chấp hành 

pháp luật”, CLB “An toàn giao thông”, CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”… Các CLB đã 

lựa chọn từng hình thức và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng 

mô hình CLB, từng thời điểm và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở. 

5.3. Các sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả: Đã chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

PBGDPL; chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện đưa vào vận hành Trang Youtube 

Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình; tổ chức thành công Cuộc thi “Video Clip; 

phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, 

pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” với 402 tác phẩm 

                                           
9Công văn số 1252/STP-PBGDPL ngày 18/4/2023 về việc tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; Công văn số 3902/STP-PBGDPL ngày 30/12/2022 về việc hướng dẫn tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí xã nông 

thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; . Công văn số 1252/STP-PBGDPL 

ngày 18/4/2023 về việc tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn 

số 1873/STP-PBGDPL ngày 05/6/2023 về việc hướng dẫn lựa chọn và xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL và mô hình điển 

hình về hoà giải cơ sở hoạt động hiệu quả. 
10Đến nay, toàn tỉnh có 107 tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ 

trang nhân dân; Tủ sách pháp luật cấp xã (không thuộc xã đặc biệt khó khăn) đã thực hiện sáp nhập thành bộ phận sách, tài liệu 

pháp luật của Thư viện, nhà văn hóa các thôn, bản, tiểu khu, Trung tâm học tập cộng đồng; tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đã 

thực hiện lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có theo quy định về quản lý tài sản công. 

http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/545E13E0CB61471347258995002F484B?OpenDocument
http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/545E13E0CB61471347258995002F484B?OpenDocument
http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/545E13E0CB61471347258995002F484B?OpenDocument
http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/545E13E0CB61471347258995002F484B?OpenDocument
http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/545E13E0CB61471347258995002F484B?OpenDocument
http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/545E13E0CB61471347258995002F484B?OpenDocument


6 
 

của tổ chức và cá nhân tham dự; đã lựa chọn những sản phẩm đạt giải sử dụng cho 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quảng bá rộng rãi trên các nền 

tảng Trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tạo sức lan tỏa sâu rộng cho cán bộ và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

6. Công tác triển khai ngày Pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1077/KH-

UBND ngày 06/6/2023 về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành 

kế hoạch và triển khai thực hiện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ 

hướng dẫn và tình hình thực tế để triển khai các hoạt động phù hợp. Các cơ quan, 

đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn và tình hình thực tiễn để triển khai các hoạt 

động phù hợp. Tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 và tổng kết, 

trao giải Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình năm 2023” và một số hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện trực 

quan khác. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN VỀ PBGDPL 

VÀ HOẠT ĐỘNG PBGDPL TRỌNG TÂM11 

1. Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân 

Đã tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2237/KH-UBND ngày 03/12/2020 của 

UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch và triển khai 

thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg. 

2. Kết quả triển khai các Đề án về công tác PBGDPL 

2.1. Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025” ban hành theo Quyết 

định số 3729/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh: Chỉ đạo Sở Tư pháp 

biên soạn và phát hành hơn 1.000 bộ tài liệu tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

pháp luật; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 10 lớp tập 

huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật chuyên sâu cho hơn 1.000 hòa giải 

viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027” ban hành kèm 

theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ 

đạo các cơ quan đơn vị, địa phương tiến hành truyền thông các dự thảo chính sách 

bằng nhiều hình thức như: Thông qua việc gửi các dự thảo văn bản QPPL đến các cơ 

                                           
11 Số liệu của mục này được trích từ số liệu tổng hợp chung của toàn tỉnh 
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quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến; thông qua hội nghị, các chuyên trang, chuyên 

mục Pháp luật và Đời sống, các trang mạng xã hội đăng tải trên trang thông tin của 

tỉnh. Đặc biệt đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua 

các hình thức góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; góp ý kiến thông qua Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi 

trường; thông qua thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn cấp huyện do 

cơ quan có trách nhiệm tổ chức. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận báo cáo tổng 

hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của 62 cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương đã tổ chức 2.744 cuộc hội 

nghị, hội thảo; đã nhận được 17.285 lượt ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân. 

Riêng trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 135 ý 

kiến thống nhất với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và 42 ý kiến của cá nhân tham gia 

góp ý. Nhiều đơn vị, địa phương đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện công tác truyền 

thông, tạo hiệu ứng xã hội tích cực về những nhân tố điển hình và việc thực hiện chủ 

trương đổi mới của ngành mình. Ngành giáo dục đã chỉ đạo một số trường học xây 

dựng các trang diễn đàn trao đổi thông tin giáo dục giữa giáo viên - học sinh - phụ 

huynh học sinh trên facebook, zalo; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, học sinh của ngành các văn bản quy phạm pháp luật 

về triển khai thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

2.3. Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” ban 

hành kèm theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ: Đã ban hành Công văn số 298/HĐPH ngày 08/02/2023 về việc triển khai thực 

hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp 

luật của người dân” và Công văn số 2030/HĐPH ngày 15/6/2023 về việc đôn đốc thực 

hiện các nhiệm vụ Đề án. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai 

thực hiện nghiêm túc. 

2.4. Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị 

cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”: ban hành Kế hoạch số 

1094/HĐPH ngày 06/4/2023 về tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 

2023. Chỉ đạo Sở Tư pháp lồng ghép tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, 

chính trị trong 21 hội nghị, lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và 

Nhân dân tại các địa phương cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên 

truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa truyền thanh cơ sở; 

qua các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật; mạng xã hội. 

2.5. Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về 

phòng, chống tra tấn”: tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-

UBND ngày 13/01/2023 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán 

bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và 

http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/3DE27DA1E4C277C147258950000D5DD1?OpenDocument
http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/3DE27DA1E4C277C147258950000D5DD1?OpenDocument
http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/3DE27DA1E4C277C147258950000D5DD1?OpenDocument
http://qlvb-stp.quangbinh.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/3DE27DA1E4C277C147258950000D5DD1?OpenDocument
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pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh. Một số cơ quan, đơn 

vị, địa phương đã đăng tải nội dung Công ước chống tra tấn, các văn bản pháp luật 

của Việt Nam có liên quan trên Trang Thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương; 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 

hình sự; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ 

sở, xử lý vi phạm hành chính… 

3. Các nội dung tuyên truyền trọng tâm 

3.1. Tuyên truyền pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 

và các văn bản pháp luật có liên quan trong đó có hình thức tổ chức Hội nghị Báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh; chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn, phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ 

chức 01 lớp tập huấn, phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới tổ chức 02 lớp tập 

huấn để tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và các văn bản có 

liên quan; chỉ đạo Sở Tư pháp in ấn 03 loại tờ gấp với số lượng 50.000 tờ để tuyên 

truyền pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở từ đó nâng cao nhận thức và ý thức 

pháp luật của người dân về dân chủ ở cơ sở. 

3.2. Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy   

Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy luôn được triển khai 

thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong năm 

2023 đã tổ chức Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023” và đã nhận được 402 tác phẩm tham dự Cuộc thi 

trong đó có nhiều tác phẩm có ý nghĩa tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma 

túy. Đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội đồng PHPBGDPL thành 

phố Đồng Hới, Hội đồng PHPBGDPL huyện Quảng Ninh, Hội đồng PHPBGDPL 

thị xã Ba Đồn tổ chức 08 Phiên tòa giả định trong đó có nội dung tuyên truyền pháp 

luật về phòng, chống ma túy nhất là phòng, chống ma túy trong học đường; chỉ đạo 

Sở Tư pháp biên soạn, in ấn và phát hành 10.000 tờ gấp “Một số quy định của pháp 

luật về ma túy”. Ngoài ra, các sở, ban, ngành đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống ma túy  thông qua nhiều hình thức như: xây dựng và truyền tải thông 

điệp phòng, chống ma túy trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội chính thức của cơ 

quan, đơn vị; hàng tuần trên trang 7 của Báo Quảng Bình cuối tuần thực hiện chuyên 

mục “Ký sự pháp đình”; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình lồng ghép tuyên 

truyền về phòng, chống ma túy thông qua Mục “Tiếp chuyện bạn nghe Đài” trên 

sóng Phát thanh, trong các Chuyên mục Truyền hình như: “Pháp luật và Đời sống”; 

“Vấn đề cùng quan tâm”; “Với khán giả xem Truyền hình”. Sở Tư pháp in ấn và cấp 

phát hơn 15.500 cuốn Bản tin Tư pháp, trong đó có nhiều tin, bài về phòng, chống 

ma túy. Thông qua đó nhằm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. 

3.3. Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông 
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Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông được các cơ 

quan, đơn vị, địa phương lồng ghép vào các hội nghị, cuộc họp triển khai luật, triển 

khai nhiệm vụ; trong Bản tin Tư pháp, bản tin, tạp chí, Trang thông tin điện tử của 

các sở, ban, ngành, địa phương; đưa vào chương trình giáo dục ở các trường học, cấp 

học; lồng ghép với các đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá - văn nghệ. Đã tuyên truyền 

rộng rãi trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Tạp chí 

Văn hóa Quảng Bình các tin, bài và các chuyên mục như: Chuyên mục “Pháp luật – 

Bạn đọc”, “Chính sách và pháp luật”; chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”, “Tiếp 

chuyện bạn nghe đài”; thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở để tuyên truyền 

pháp luật về an toàn giao thông. Trong năm 2023 đã tổ chức Cuộc thi “Video Clip; 

phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc 

pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023” trong đó 

có nhiều tác phẩm tham gia tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. 

V. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN  

1. Về khó khăn, hạn chế 

- Công tác PBGDPL mặc dù đã được đẩy mạnh, tăng cường nhưng văn bản 

cần tuyên truyền nhiều về số lượng, phức tạp về nội dung nên công tác tuyên truyền 

vẫn còn gặp khó khăn; 

- Nhiệm vụ công tác PBGDPL ngày càng nhiều nhưng điều kiện, nguồn lực 

để triển khai thực hiện còn thiếu; 

- Kinh phí cấp cho công tác hòa giải còn khó khăn, việc chi trả thù lao cho hòa 

giải viên của nhiều địa phương thực hiện còn hạn chế. 

2. Nguyên nhân  

- Đội ngũ chuyên trách làm công tác PBGDPL còn ít và số còn lại chủ yếu là 

kiêm nhiệm, chưa có nhiều thời gian để tham gia công tác PBGDPL nên chất lượng, 

hiệu quả công việc chưa cao;  

- Kiến thức và kỹ năng tuyên truyền của một số cán bộ làm công tác tuyên 

truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng trong điều kiện mới; 

- Một số cán bộ và người dân chưa ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của 

mình trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu pháp luật, nhận thức và ý thức chấp 

hành pháp luật có lúc còn hạn chế; 

 - Kinh phí cấp cho công tác PBGDPL đang còn ít so với yêu cầu nhiệm vụ;  

- Một số địa phương cấp huyện, cấp xã chưa tự cân đối được ngân sách 

phục vụ hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở cũng như chi trả thù lao cho hòa 

giải viên hòa giải ở cơ sở.  

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Bộ Tư pháp 

- Phối hợp với Bộ Tài chính quy định chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật; 
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- Đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, 

trong đó chú trọng tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng tuyên truyền cho báo cáo viên 

pháp luật. 

2. Đề nghị UBND tỉnh 

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương bố trí biên chế thực hiện nhiệm vụ 

PBGDPL đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới. 

- Chỉ đạo các ngành, địa phương bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL, trong 

đó, đề nghị tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện chi trả thù lao cho hòa giải viên 

và công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 

Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

- Đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

106/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi 

cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình và sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quyết định thay thế 

Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về việc quy định 

nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở 

cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân 

tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phù hợp với quy định của Thông tư số 

56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch, chương trình hành 

động về nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là Kết luận số 80-

KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW của Ban Bí thư; Công văn số 1027-CV/TU ngày 27/10/2020 của Tỉnh ủy 

Quảng Bình về việc Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Từ đó, nâng cao hơn vai trò của lãnh đạo các 

đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ PBGDPL. 

2. Nhân rộng những hình thức PBGDPL có hiệu quả đã thực hiện như tuyên 

truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các phiên tòa giả định, 

các phiên tòa xét xử lưu động, các hội thi, cuộc thi, qua hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp 

luật, đặc biệt là thông qua các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; mạng xã hội; 
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cuộc thi video, clip; lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp với nhu cầu thực tế của 

cán bộ và Nhân dân, trong đó chú trọng tăng cường phổ biến các Bộ luật, Luật mới 

ban hành; các Luật, Bộ luật và các văn bản chuyên ngành trong các lĩnh vực; 

tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.  

Tiếp tục thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo 

Công văn số 2177/UBND-NC ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh. 

3. Đẩy mạnh công tác PBGDPL đến cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù theo 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đối tượng chính sách cần quan tâm trong xã 

hội, các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

đồng bào theo tôn giáo, khu công nghiệp, địa bàn có tỷ lệ vi phạm pháp luật và 

nguy cơ vi phạm pháp luật cao. Gắn công tác PBGDPL với công tác theo dõi, thi 

hành pháp luật. 

4. Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật và Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển 

khai có hiệu quả nhiệm vụ chuẩn tiếp cận theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí 

huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn 

mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021 – 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. 

5. Triển khai nội dung kế hoạch PBGDPL năm 2024, trong đó chú trọng thực 

hiện có hiệu quả các đề án trong công tác PBGDPL đang triển khai thực hiện12. 

6. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung rà soát đội ngũ 

báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm gọn về số lượng nhưng nâng 

cao hơn về chất lượng. Quan tâm trang bị thêm cơ sở vật chất, phương tiện, tạo 

điều kiện thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng đội ngũ làm 

công tác PBGDPL, trong đó đặc biệt chú trọng việc định hướng nội dung PBGDPL 

thường xuyên cho đội ngũ này. 

7. Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cần phát huy hơn nữa vai trò chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL tại các ngành, đơn vị, địa phương. Phối 

                                           
12Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-

2025”; Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 

2022-2027”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”; Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam 

về phòng, chống tra tấn”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-25-2021-qd-ttg-xa-phuong-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-482011.aspx
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hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực để triển khai có hiệu quả công tác này trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

8. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc thực hiện 

nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở... tại các ngành, địa phương. 

9. Nghiên cứu tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy 

định một số mức chi cụ thể cho hoạt động PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- HĐPHPBGDPL Trung ương; 

- Cục PBGDPL (Bộ Tư pháp); 

- TT Tỉnh ủy; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- Các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; 

- Các thành viên và thư ký của HĐPHCTPBGDPL tỉnh; 

- UBND, HĐPHPBGDPL các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NCVX. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trần Chí Tiến 
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